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BÀI TẬP- KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN SINH

A. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC TRƯỚC

- Qua tiết học trước bài ôn tập lần 3 còn rất nhiều em chưa hoàn thành nhiệm vụ cô giao. 

- Đa phần những em có tham gia nộp bài có kết quả rất khả quan.

- Những em nào chưa hoàn thành tiết học trước tranh thủ hoàn thành hạn chót 14h ngày thứ 4 ( 28/4/20) nhé.

B. BÀI DẠY

I. Mục tiêu bài học

-Vận dụng kiến thức đã học qua các bài ôn tập lần 1,2,3 và các bài đã học để hoàn thành một số bài tập.

- Củng cố một số kiến thức chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

- Rèn luyện kĩ năng tự học.

II. Nội dung bài học:
BÀI TẬP
Câu 1: Bộ linh trưởng được xem là bộ thú tiến hóa nhất gần với loài người vì:

A. Bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện ngón còn lại.

 B. Đi bằng bàn chân.

C. Bán cầu não phát triển.

D. Câu A, B, C đúng

Câu 2: Đặc điểm Bộ linh trưởng thích nghi với tập tính leo trèo trên cây là:

A. Đi bằng bàn chân.

 B. Bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện ngón còn lại, tứ chi phát triển.

C. Thích sống trên cây.

D. Ngón cái đối diện ngón còn lại.

Câu 3: Những đặc điểm có ở lớp thú là:

A. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật biến nhiệt.

 B. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt. 

C. Tim 3 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt 

D. Tim 4 ngăn chưa hoàn toàn, máu ít pha nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt. 

Câu 4: Những đặc điểm có ở lớp thú là:

A. Có lông vũ, có tuyến sữa, có hiện tượng thai sinh, nuôi con bằng sữa mẹ.

 B. Có lông mao, có tuyến sữa, có hiện tượng thai sinh, nuôi con bằng sữa mẹ.

C. Có lông  mao, có tuyến sữa, có hiện tượng thai sinh, nuôi con bằng sữa diều

D. Có lông vũ, có tuyến sữa, có hiện tượng thai sinh, nuôi con bằng sữa mẹ.

Câu 5: Tìm câu  trả lời sai về vai trò lớp thú ?

A. Làm vật liệu thí nghiệm.

 B. Cung cấp sức kéo.

C. Đa số có hại,một số ít có lợi

D. Cung cấp dược liệu quý.

Câu 6: Tìm câu trả lời sai về biện pháp bảo vệ động vật hoang dã ?

A. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.

 B. Tuyên truyền vận động mọi người bảo vệ rừng.

C. Không nên xây dựng trường học, bệnh viện để bảo vệ rừng

D. Nghiêm cấm săn bắt động vật hoang dã.

Câu 7: Thỏ hoang có tai thính, vành tai lớn dài cử động được về các phía giúp

A. Thăm dò thức ăn.

B. Định hướng âm thanh, phát hiện nhanh kẻ thù.

c. Đào hang và di chuyển.

D. Thỏ giữ nhiệt tốt.

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây về thỏ là sai?

A. Con đực có hai cơ quan giao phối.

B. Ăn thức ăn bằng cách gặm nhấm.

C. Có tập tính đào hang, ẩn náu trong hang để lẩn trốn kẻ thù.

D. Là động vật hằng nhiệt.

Câu 9: Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi?

A. Tử cung.      

B. Buồng trứng.      

C. Âm đạo.      

D. Nhau thai

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Linh trưởng là đúng? 

A. Ăn thực vật là chính.

B. Sống chủ yếu ở dưới đất.

C. Bàn tay, bàn chân có 4 ngón.

D. Đi bằng bàn tay.

Câu 11: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của tinh tinh ?

A. Có chai mông lớn, có túi má lớn, có đuôi.

 B. Có chai mông nhỏ, không có túi má, không đuôi.

C. Không có chai mông, không túi má , không đuôi.

D. Không có chai mông lớn, có túi má nhỏ, có đuôi.

Câu 12. Ở chim bồ câu, tuyến ngoại tiết nào có vai trò giúp chim có bộ lông mượt và không thấm nước?

A. Tuyến phao câu.

B. Tuyến mồ hôi dưới da.

C. Tuyến sữa.

D. Tuyến nước bọt.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai?

A. Là động vật hằng nhiệt.

B. Bay kiểu vỗ cánh.

C. Không có mi mắt.

D. Nuôi con bằng sữa diều.

Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây có ở các loại chim bay theo kiểu bay lượn?

A. Cánh đập liên tục.

B. Cánh dang rộng mà không đập.

C. Bay chủ yếu nhờ sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 15. Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?

A. Bồ câu.  

B. Mòng biển.         

C. Gà rừng.         

D. Vẹt

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của khỉ ?

A. Có chai mông lớn, có túi má lớn, có đuôi.

 B. Có chai mông nhỏ, không có túi má, không đuôi.

C. Không có chai mông, không túi má , không đuôi.

D. Không có chai mông lớn, có túi má nhỏ, có đuôi.

Câu 17: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của vượn ?

A. Có chai mông lớn, có túi má lớn, có đuôi.

 B. Có chai mông nhỏ, không có túi má, không đuôi.

C. Không có chai mông, không túi má , không đuôi.

D. Không có chai mông lớn, có túi má nhỏ, có đuôi.

Câu 18: Tại sao thỏ hoang chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song trong một số trường hợp chúng vẫn thoát khỏi nanh vuốt của con vật săn mồi?

A. Vì trong khi chạy, chân thỏ thường hất cát về phía sau.

B. Vì thỏ có khả năng nhảy rất cao vượt qua chướng ngại vật.

C. Vì thỏ chạy theo hình chữ Z khiến cho kẻ thù bị mất đà.

D. Vì thỏ có cơ thể nhỏ có thể trốn trong các hang hốc.

Câu 19: Hiện tượng thai sinh là

A. Hiện tượng đẻ con có nhau thai.

B. Hiện tượng đẻ trứng có nhau thai.

C. Hiện tượng đẻ trứng có dây rốn.

D. Hiện tượng đẻ con có dây rốn.

Câu 20: Lông ống ở chim bồ câu có vai trò gì?

A. Giữ nhiệt.

B. Làm cho cơ thể chim nhẹ.

C. Làm cho đầu chim nhẹ.

D. Làm cho cánh chim khi dang ra có diện tích rộng.

Câu 21: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của nhóm chim chạy?

A. Cánh ngắn, yếu; chân cao, to khỏe; chân có hai hoặc ba ngón.

B. Bộ xương cánh dài và khỏe; lông nhỏ, ngắn, dày và không thấm nước.

C. Cánh phát triển; chân có bốn ngón.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 22: Lông của động vật nào dưới đây thường được dùng để làm chăn, đệm?

A. Đà điểu.          

B. Cốc đế.         

C. Vịt.            

D. Diều hâu.

Câu 23: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Trước khi đẻ, thỏ mẹ nhổ lông ở đuôi để lót ổ.

B. Thỏ mẹ mang thai trong 30 ngày.

C. Thỏ kiếm ăn chủ yếu vào ban ngày.

D. Thỏ đào hang bằng vuốt của chi sau.

Câu 24 :Vai trò của chi trước ở thỏ là

A. Thăm dò môi trường.

B. Định hướng âm thanh, phát hiện kẻ thù.

C. Đào hang và di chuyển.

D. Bật nhảy xa.

Câu 25: Cơ thể thỏ được phủ bằng bộ lông dày, xốp gồm những sợi lông mảnh khô bằng chất sừng được gọi là

A. Lông vũ.         

B. Lông mao.        

C. Lông tơ.         

D. Lông ống.

Câu 26: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:

Khi chạy, thoạt đầu chân trước và chân sau của thỏ đạp mạnh vào đất, đẩy cơ thể về phía trước, lúc đó lưng thỏ …(1)… và chân trước đánh mạnh về phía sau, chân sau về phía trước. Khi …(2)… đạp xuống đất đạp cơ thể tung mình về phía trước thì …(3)… lại đạp vào đất và cứ như vậy thỏ chạy rất nhanh với vận tốc đạt tới 74km/h.

A. (1): duỗi thẳng; (2): chân sau; (3): chân trước

B. (1): cong lại; (2): chân trước; (3): chân sau

C. (1): duỗi thẳng; (2): chân trước; (3): chân sau

D. (1): cong lại; (2): chân sau; (3): chân trước

Câu 27: Trong các giác quan sau ở thỏ, giác quan nào không nhạy bén bằng các giác quan còn lại?

A. Thị giác.

B. Thính giác.       

C. Khứu giác.        

D. Xúc giác.
Câu 28. Hình dạng thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp giảm trọng lượng khi bay.

B. Giúp tạo sự cân bằng khi bay.

C. Giúp giảm sức cản của không khí khi bay.

D. Giúp tăng khả năng trao đổi khí của cơ thể khi bay.

Câu 29: Hiện nay, loài chim nào có kích thước lớn nhất thế giới?

A. Ngỗng Canada.

B. Đà điểu châu Phi.

C. Bồ nông châu Úc.

D. Chim ưng Peregrine.

Câu 30: Động vật nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?

A. Hoàng yến.     

B. Công.          

C. Cắt.            

D. Đà điểu.
II. KIỂM TRA 15 PHÚT
-Học sinh vận dụng kiến thức đã học hoàn thành 30 câu trắc nghiệm trên sau đó bấm vào đường link sau để làm bài kiểm tra 15 phút nhé: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenKKo5ZhZAObrm-V0grYRqnyeMPrF0gHrGPT2-OPcotixxEg/viewform
@@@@ Lưu ý
+Sau bấm nút nộp bài sẽ không hiện điểm ( 0/20),  vì bài này cô không cho đáp án nhé. Cô sẽ báo điểm sau nhé.

+ Bạn nào có làm mới xem là có học và hoàn thành nhiệm vụ giáo viên nhé.

+ Để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết các em nghiên cứu thêm nội dung 3 bài ôn tập,có cả phần trắc nghiệm.

+ Khi cần có thể trao đổi với cô qua Zalo của nhóm học sinh nhé.
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